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TÓM TẮT  Phân tích bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS) đã phát hiện 22 cấu tử có trong 

tinh dầu quả phật thủ thuộc các nhóm chất là monoterpene, sesquiterpene, alcohol, aldehyde. Một số hợp chất có hàm 

lượng lớn như: Limonene (57,03%), α-terpinene (25,29%); o-cymene (4,73%), α-pinene (2,32%), β-pinene (2,19%). 

Từ khóa: Cấu tử, chưng cất lôi cuốn hơi nước, phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS), tinh dầu vỏ quả phật thủ. 

ABTRACT  Analysis by Gas chromatography mass spectometry (GC-MS) about the peel oil from Citrus medica var 

sarcodactylis resulted in the indentification of 22 constituents in groups monoterpene, sesquiterpene, alcohol, 

aldehyde. The major components found in the oil were limonene (57.03%), α-terpinene (25.29%); o-cymene (4.73%), α-

pinene (2.32%), β-pinene (2.19%). 

Keywords: Constituent, steam distillation method, Gas chromatography mass spectometry (GC-MS), Essential oil of citrus 

medica var sarcodactylis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


